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STT Họ và tên Ngày sinh CCCD SĐT Trình độ chuyên
môn Lĩnh vực sát hạch

Hạng
sát

hạch

Ngày cấp
CMT/ Hộ

chiếu

Nơi cấp
CMT/ Hộ

chiếu
Ghi chú Ca thi

1 Đỗ Ngọc Thắng 23/3/1989 0620890002667 0983987441 Kỹ sư xây dựng

Giám sát công trình xây dựng dân dụng-công nghiệp III

09/10/2024
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h00 đến
15h00

Giám sát công trình giao thông III

Quản lý dự án III

Giám sát công trình NN&PTNT III

2 Nguyễn Văn Hải 20/11/1985 040085025971 0973069709 Kỹ sư xây dựng
Cầu đường

Thiết kế công trình giao thông cầu III

27/12/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h00 đến
15h00

Thiết kế công trình giao thông đường bộ III

Giám sát công tác XD&HT công trình giao thông đường bộ III

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III

3 Kỳ Phú Nghĩa 28/07/1985 054085009920 0905754343 Kỹ Sư xây dựng
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ II

09/05/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

Gia hạn
14h00 đến

15h00Thiết kế công trình giao thông cầu II

Thiết kế công trình giao thông đường bộ II

4 Phạm Xuân Trọng 03/3/1981 052081009672 0935154867 Kỹ sư kinh tế xây
dựng

Quản lý dự án công trĩnh xây dựng

16/3/2022
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h00 đến
15h00Định giá xây dựng

Giám sát công trình dân dụng và công nghiệp

5 Nguyễn Văn Trọng 24/11/1979 026079006540 0909364613 Trung cấp cầu
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông đường bộ III

28/4/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

Gia hạn
14h00 đến

15h00Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III Gia hạn

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III Gia hạn

6 Lê Văn Vĩnh 02/7/1975 045075007064 0982124525
Kỹ sư xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Khảo sát địa hình (trong phạm vi dự án ĐTXD công trình dân dụng) III

27/6/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

Gia hạn

14h00 đến
15h00

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng III Gia hạn

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III Gia hạn

Định giá xây dựng III Gia hạn

7 Phạm Thái Sơn 10/5/1982 062082000109 0909901962
Thạc sĩ kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông II
28/3/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

8 Hồ Vĩnh Trị 10/12/1992 062092005400 0966036924
Kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Thiết kế công trình giao thông cầu III
27/12/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00Thiết kế công trình giao thông đường bộ III
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9 Huỳnh Tiến Phước 15/8/1984 051084011665 02603869901 Kỹ sư cầu đường
Định giá xây dựng III

10/10/2022
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00Thiết kế công trình giao thông cầu II

10 Trương Hoàng Trị 08/02/1992 062092000801 0963919992
Cao đẳng công
nghệ kỹ thuật

giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ III
07/04/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

Gia hạn 14h45 đến
16h00Định giá xây dựng III

11 Nguyễn Quốc Dũng 25/4/1989 062089004758 0987861466
Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  III 01/5/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

12 Nguyễn Quang Tiến 07/11/1991 049091013514 0905561855 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng II 05/12/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

13 Nguyễn Văn Đồng 26/12/1974 0474001551 0968138348 Kỹ sư kinh tế xây
dựng Quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật II 18/9/2022

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

14 Võ Quốc Việt 09/01/1989 052089018973 0962468399 Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình dân dụng III 27/12/2021

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

15 Hà Minh Tú 02/12/1980 052080002322 0394373456 Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng II 29/4/2021
Cục

CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00

16 Nguyễn Đình Tài 11/01/1975 052075005811 0911626956 Trung cấp xây
dựng Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp III 09/10/2024

Cục
CSQLHC
về TTXH

14h45 đến
16h00
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